
ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN GIA LỘC
TRƯỜNG TIỂU HỌC PHẠM TRẤN

BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ GIÁO DỤC LỚP 4A
CUỐI HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2024-2025

STT Họ và tên học sinh
Ngày, 
tháng, 

năm sinh
Nữ

Môn học và hoạt động giáo dục

Phẩm chất chủ yếu

Năng lực cốt lõi

Ghi chú

Tiếng
Việt Toán Ngoại

ngữ
Lịch sử
và địa lý

Khoa
học

Tin học và công
nghệ Đạo

đức
GD 
TC

Nghệ 
thuật HĐ 

TN

Tiếng
dân
tộc

Năng lực
chung Năng lực đặc thù

Tin học Công
nghệ

Âm
nhạc

Mỹ
thuật

1 Lê khánh Bảo 30/04/2015 H 7 H 8 H 8 H 8 H 8 T 9 T 9 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T  

2 Phạm Thị Bảo Châu 01/04/2015 X H 6 H 5 H 5 H 7 H 7 H 5 H 5 H H H H H Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ  

3 Phạm Quỳnh Chi 08/04/2015 X T 9 T 9 T 9 T 9 T 9 T 9 T 9 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T  

4 Hoàng Đức Chung 30/04/2015 H 6 H 8 H 5 T 9 T 9 H 5 H 5 H H H H H Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ  

5 Phạm Thùy Dương 07/04/2015 X T 9 T 9 T 9 T 9 T 9 T 9 T 9 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T  

6 Phùng Tiến Đạt 06/05/2015 H 8 T 9 H 7 H 8 H 8 H 8 T 9 T H T H T T T T T T T T T T T T T T T T  

7 Nguyễn Minh Đức 08/10/2015 H 8 H 7 H 8 T 9 T 9 H 7 H 7 H H H H H Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ  

8 Nguyễn Thu Hà 19/01/2015 X H 7 H 7 H 7 H 7 H 7 H 8 H 7 H T T T H Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ  

9 Hoàng Thị Thảo Hiền 27/08/2015 X C 4 C 4 H 5 H 6 H 6 H 5 H 5 H H H H H Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ  

10 Nguyễn Hoàng Thái Hòa 15/07/2015 X H 7 H 7 T 9 H 7 H 7 H 6 H 6 H H H H H Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ  

11 Nguyễn Khánh Hưng 08/11/2015 H 8 H 8 H 7 T 9 T 9 H 8 H 7 H H H H H Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ  

12 Nguyễn Gia Khánh 05/10/2015 T 9 T 9 H 8 T 9 T 9 T 9 T 9 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T  

13 Phạm Văn Khoa 26/10/2015 H 8 T 9 T 9 T 9 T 9 T 9 T 9 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T  

14 Trần Đăng Khoa 24/06/2015 H 7 H 7 H 6 H 8 H 8 H 6 H 6 H H H H H Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ  

15 Trần Trung Kiên 05/08/2015 H 6 H 5 H 8 H 8 H 8 H 5 H 7 H H H H H Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ  

16 Đỗ Thùy Linh 20/10/2015 X T 9 T 9 T 7 T 9 T 9 T 9 T 10 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T  

17 Hoàng Khánh Linh 05/11/2015 X H 7 H 8 H 7 T 9 T 9 H 7 T 9 H T H H H Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ  

18 Trần Thị Thùy Linh 01/07/2015 X H 7 H 7 H 6 H 8 H 8 H 7 H 7 H H H H H Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ  

19 Trần Khánh Ly 22/06/2015 X H 8 T 9 H 6 T 9 T 9 H 8 H 7 H T H H H Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ  

20 Trần Hoàng Nam 30/04/2015 T 9 T 9 T 10 T 9 T 9 T 9 T 9 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T  

21 Hoàng Bích Ngọc 09/09/2014 X M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M  

22 Nguyễn Thị Khánh Ngọc 27/11/2015 X T 9 T 10 H 6 T 9 T 9 T 9 T 9 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T  

23 Hoàng Yến Nhi 12/03/2015 X T 9 T 9 T 9 T 9 T 9 T 9 T 10 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T  

24 Nguyễn Thị Bảo Nhi 21/08/2015 X H 8 T 9 H 7 H 8 H 8 H 7 T 9 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T  

25 Đỗ Thị Ngọc Oanh 20/09/2015 X H 5 H 4 H 5 H 6 H 6 H 5 H 5 H H H H H Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ  
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STT Họ và tên học sinh
Ngày, 
tháng, 

năm sinh
Nữ

Môn học và hoạt động giáo dục

Phẩm chất chủ yếu

Năng lực cốt lõi

Ghi chú

Tiếng
Việt Toán Ngoại

ngữ
Lịch sử
và địa lý

Khoa
học

Tin học và công
nghệ Đạo

đức
GD 
TC

Nghệ 
thuật HĐ 

TN

Tiếng
dân
tộc

Năng lực
chung Năng lực đặc thù

Tin học Công
nghệ

Âm
nhạc

Mỹ
thuật

26 Hoàng Đại Phúc 30/10/2015 H 7 C 7 H 8 H 8 H 8 H 7 H 7 H H T T H Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ  
27 Hoàng Văn Thắng 24/06/2015 H 5 H 8 H 6 H 7 H 7 H 8 H 6 H T H H H T T T T T Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ T T T  
28 Phùng Thị Thùy Trang 26/11/2015 X H 6 H 5 H 6 H 7 H 7 H 5 H 5 H H H T H Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ  
29 Lã Phùng Minh Trí 13/09/2015 T 9 T 9 H 8 H 8 H 8 T 9 T 9 T H T T T T T T T T T T T T T T T T T T  
30 Đỗ Hà Vy 03/10/2015 X H 8 H 7 H 8 H 7 H 7 H 7 H 7 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T  
31 Phùng Thị Hải Yến 03/12/2015 X H 7 H 5 H 5 H 7 H 7 H 5 H 6 H H H T H Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ  
32                                        
33                                        
34                                        
35                                        
36                                        
37                                        
38                                        
39                                        
40                                        
41                                        
42                                        
43                                        
44                                        
45                                        
46                                        
47                                        
48                                        
49                                        
50                                        
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GV. Chủ nhiệm 
(Ký, ghi rõ họ tên)

Hải Dương, Ngày 21 tháng 1 năm 2025  
Phó hiệu trưởng 

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Nguyễn Ngọc Trâm Vương Hà Bắc



ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN GIA LỘC
TRƯỜNG TIỂU HỌC PHẠM TRẤN

BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ GIÁO DỤC LỚP 4B
CUỐI HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2024-2025

STT Họ và tên học sinh
Ngày, 
tháng, 

năm sinh
Nữ

Môn học và hoạt động giáo dục

Phẩm chất chủ yếu

Năng lực cốt lõi

Ghi chú

Tiếng
Việt Toán Ngoại

ngữ
Lịch sử
và địa lý

Khoa
học

Tin học và công
nghệ Đạo

đức
GD 
TC

Nghệ 
thuật HĐ 

TN

Tiếng
dân
tộc

Năng lực
chung Năng lực đặc thù

Tin học Công
nghệ

Âm
nhạc

Mỹ
thuật

1 Nguyễn Trần Bảo An 27/05/2015 X T 9 T 9 T 9 T 10 T 10 T 10 T 10 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T  

2 Đỗ Ngọc Minh Anh 01/12/2015 X H 6 H 7 H 7 H 7 H 7 H 7 H 8 H H T T H Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ  

3 Nguyễn Thị Ngọc Anh 16/11/2015 X H 8 H 8 H 5 H 7 H 8 H 7 H 7 T T T T T Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ  

4 Nguyễn Thị Phương Anh 06/08/2015 X H 8 H 8 H 8 T 9 T 9 T 9 T 9 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T  

5 Đỗ Gia Bảo 03/05/2015 H 6 H 7 H 6 H 8 H 8 H 7 H 8 H H T H H Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ  

6 Đoàn Thị Diễm Chi 19/08/2015 X H 8 H 8 H 7 T 9 H 8 H 8 T 9 H H H T H Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ  

7 Hoàng Thị Mỹ Chi 17/11/2015 X H 8 H 8 H 8 T 9 T 9 H 8 T 9 H H H T H Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ  

8 Đỗ Tiến Dũng 20/06/2015 T 9 T 9 H 8 T 9 T 9 H 8 T 9 T T H H T T T T T T T T T T T T T T T T  

9 Phạm Tiến Dũng 21/12/2015 H 7 H 8 H 5 T 9 T 9 H 8 T 9 T T H H T T T T T T T T T T T T T T T T  

10 Dương Thị Duyên 13/05/2015 X H 7 H 8 H 7 T 9 H 8 H 7 T 9 T T T T T Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ  

11 Nguyễn Dương Minh Đức 01/01/2015 H 7 H 7 H 6 T 9 H 8 H 8 T 9 T H H H T T T T T T T T T T T T T T T T  

12 Vũ Khánh Hải 25/10/2015 H 8 H 8 H 6 H 7 H 8 H 8 H 8 H T H H H Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ  

13 Đỗ Văn Công Hào 28/09/2015 H 8 T 9 T 9 T 9 T 10 T 9 T 10 T T T H T T T T T T T T T T T T T T T T  

14 Dương Đức Hiếu 13/09/2015 H 5 H 5 H 5 H 5 H 6 H 5 H 5 H H T H H Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ  

15 Nguyễn Quang Huy 25/12/2015 H 8 H 8 H 6 H 8 T 9 H 8 H 8 H H H H H Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ  

16 Phạm Đăng Khoa 05/11/2015 H 7 H 8 H 8 H 7 H 7 H 7 H 8 H H H H H Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ  

17 Vũ Thị Ngọc Linh 02/12/2015 X H 6 H 5 H 5 H 6 H 6 H 6 H 6 H H H T H Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ  

18 Nguyễn Phạm Huyền My 22/09/2015 X T 9 T 10 T 10 T 9 T 9 T 9 T 10 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T  

19 Nguyễn Bảo Ngọc 25/05/2015 X H 7 T 9 T 9 T 9 T 9 T 9 T 10 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T  

20 Phạm Thị Thảo Nguyên 15/09/2015 X H 6 H 5 H 5 H 7 H 7 H 6 H 6 H H H T H Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ  

21 Trần Thanh Nhàn 17/12/2015 X H 8 H 5 H 6 H 8 H 8 H 7 H 6 T H T T H Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ  

22 Phạm Trần Di Nhiên 21/05/2015 X T 10 T 9 T 10 T 9 T 9 T 10 T 10 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T  

23 Nguyễn Thị Ngọc Nhớ 07/12/2015 X H 7 H 7 H 5 H 8 H 7 H 6 H 8 H H H H H Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ  

24 Nguyễn Đức Phúc 19/03/2015 H 8 T 9 H 6 H 7 H 7 H 7 H 8 H H H H H Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ  

25 Hoàng Thu Thảo 20/08/2015 X H 6 H 7 H 5 H 7 H 7 H 7 H 7 H H T T H Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ  
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STT Họ và tên học sinh
Ngày, 
tháng, 

năm sinh
Nữ

Môn học và hoạt động giáo dục

Phẩm chất chủ yếu

Năng lực cốt lõi

Ghi chú

Tiếng
Việt Toán Ngoại

ngữ
Lịch sử
và địa lý

Khoa
học

Tin học và công
nghệ Đạo

đức
GD 
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Nghệ 
thuật HĐ 

TN
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dân
tộc
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chung Năng lực đặc thù

Tin học Công
nghệ

Âm
nhạc

Mỹ
thuật

26 Nguyễn Phương Thảo 17/07/2015 X T 9 T 10 T 10 T 9 T 10 T 9 T 10 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T  
27 Nguyễn Đức Thuận 03/05/2015 H 8 T 9 T 9 T 9 T 9 T 9 T 9 T T H H T T T T T T T T T T T T T T T T  
28 Trương Thị Trang 12/02/2015 X H 8 H 8 H 5 H 8 H 8 H 7 T 9 H H T T H Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ  
29 Dương Mạnh Tuyển 25/10/2015 T 9 T 9 T 8 T 9 T 9 T 9 T 9 T T H H T T T T T T T T T T T T T T T T  
30 Dương Quốc Vinh 22/03/2015 T 10 T 10 H 7 T 9 T 10 T 9 T 10 T T H H T T T T T T T T T T T T T T T T  
31 Đỗ Thị Hải Yến 15/11/2015 X T 9 T 9 T 9 T 9 T 9 T 9 T 10 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T  
32 Hoàng Thị Phương Chi 07/11/2015 X H 7 H 7 H 5 H 5 H 8 H 6 H 7 H H T T H Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ  
33                                        
34                                        
35                                        
36                                        
37                                        
38                                        
39                                        
40                                        
41                                        
42                                        
43                                        
44                                        
45                                        
46                                        
47                                        
48                                        
49                                        
50                                        
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GV. Chủ nhiệm 
(Ký, ghi rõ họ tên)

Hải Dương, Ngày 21 tháng 1 năm 2025  
Phó hiệu trưởng 

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Lê Thị Mơ Vương Hà Bắc



ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN GIA LỘC
TRƯỜNG TIỂU HỌC PHẠM TRẤN

BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ GIÁO DỤC LỚP 4C
CUỐI HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2024-2025

STT Họ và tên học sinh
Ngày, 
tháng, 

năm sinh
Nữ

Môn học và hoạt động giáo dục

Phẩm chất chủ yếu

Năng lực cốt lõi

Ghi chú

Tiếng
Việt Toán Ngoại

ngữ
Lịch sử
và địa lý

Khoa
học

Tin học và công
nghệ Đạo

đức
GD 
TC

Nghệ 
thuật HĐ 

TN

Tiếng
dân
tộc

Năng lực
chung Năng lực đặc thù

Tin học Công
nghệ

Âm
nhạc

Mỹ
thuật

1 Đỗ Đức Bảo Anh 27/11/2015 H 8 H 7 T 9 H 8 H 8 H 7 H 8 H H H H H Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ  

2 Nguyễn Hoàng Kiều Anh 06/07/2015 X T 9 T 10 T 10 T 9 T 10 T 10 T 10 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T  

3 Nguyễn Ngọc Lan Anh 11/06/2015 X H 6 H 7 H 5 H 8 H 7 H 7 H 8 H H H H H Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ  

4 Nguyễn Viết Tùng Anh 10/01/2015 H 6 H 8 H 6 H 6 H 5 H 6 H 5 H H H H H Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ T  

5 Vũ Hà Anh 24/09/2015 X T 10 T 10 T 10 T 9 T 10 T 10 T 10 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T  

6 Hoàng Văn Bách 29/09/2015 H 6 H 8 H 6 H 8 H 6 H 8 H 7 H H H H H Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ  

7 Nguyễn Gia Bảo 21/11/2015 T 9 H 8 H 6 T 9 H 8 H 8 T 9 H H H H H T T T T T T T T T T T T T T T  

8 Phạm Sĩ Bảo 14/11/2015 H 7 H 8 H 6 T 9 H 8 H 7 T 9 H H H H H Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ  

9 Đinh Hồng Bích 26/05/2015 X T 10 T 10 T 9 T 10 T 9 T 9 T 10 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T  

10 Nguyễn Ngọc Bích 11/07/2015 X T 9 T 10 H 8 T 9 H 6 T 9 T 10 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T  

11 Nguyễn Đức Chung 25/08/2015 H 8 T 9 H 6 H 8 H 8 H 7 T 9 H H H H H Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ  

12 Nguyễn Thùy Dung 30/11/2015 X T 9 T 9 T 8 T 9 T 10 T 9 T 10 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T  

13 Hoàng Hải Dương 22/01/2015 H 6 H 7 H 6 H 8 H 7 H 7 H 6 H H H T H Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ  

14 Nguyễn Thùy Dương 22/05/2015 X H 8 H 8 H 6 T 9 H 8 H 7 H 7 H H H T H T Đ Đ T Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ T  

15 Phùng Hải Đăng 19/07/2015 H 7 H 6 H 5 H 8 H 7 H 6 H 5 H H H H H Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ  

16 Vũ Hải Đăng 29/08/2015 T 9 T 10 T 9 T 9 T 10 T 9 T 10 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T  

17 Hồ Minh Hằng 27/10/2015 X T 9 T 10 H 8 T 10 T 9 T 9 T 10 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T  

18 Đỗ Nhật Linh 05/02/2015 X T 10 T 10 T 10 T 10 T 10 T 10 T 10 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T  

19 Nguyễn Nhật Minh 15/08/2015 T 9 T 10 H 7 T 9 T 8 T 9 T 9 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T  

20 Phùng Danh Nghiêm 30/08/2015 T 9 T 9 H 8 T 9 T 7 T 9 T 10 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T  

21 Đỗ Yến Nhi 13/02/2015 X T 9 H 7 H 6 T 9 H 8 H 8 T 9 H H H H H Đ T Đ T Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ  

22 Hồ Hiểu Nhi 04/12/2015 X T 9 T 10 H 8 T 9 T 9 T 9 T 10 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T  

23 Nguyễn Thị Yến Nhi 15/03/2015 X T 10 T 9 H 6 T 9 T 10 T 9 T 10 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T  

24 Nguyễn Đình Phong 15/02/2015 H 7 H 8 H 6 H 8 H 5 H 7 H 8 H H H H H Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ  

25 Hoàng Đức Quang 18/12/2015 H 6 H 6 H 5 H 6 H 7 H 6 H 6 H H H H H Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ  
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STT Họ và tên học sinh
Ngày, 
tháng, 

năm sinh
Nữ

Môn học và hoạt động giáo dục

Phẩm chất chủ yếu

Năng lực cốt lõi

Ghi chú

Tiếng
Việt Toán Ngoại

ngữ
Lịch sử
và địa lý

Khoa
học

Tin học và công
nghệ Đạo

đức
GD 
TC

Nghệ 
thuật HĐ 

TN

Tiếng
dân
tộc

Năng lực
chung Năng lực đặc thù

Tin học Công
nghệ

Âm
nhạc

Mỹ
thuật

26 Nguyễn Nhật Quang 17/08/2015 T 9 T 9 H 7 T 9 T 9 H 8 T 9 H H H H H T T Đ T Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ  
27 Nguyễn Đức Thái 05/11/2015 H 6 H 8 H 5 H 7 H 6 H 6 H 6 H H H H H Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ  
28 Hà Thanh Thảo 10/07/2015 X T 9 T 9 T 9 T 9 T 9 T 9 T 10 T H T T T T T T T T T T T T T T T T T T  
29 Trần Yến Trang 28/03/2015 X H 7 H 8 H 6 H 8 H 7 H 7 H 8 H H H H H Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ  
30 Vũ Thanh Trúc 05/12/2015 X T 9 T 9 T 9 T 10 T 9 T 9 T 9 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T  
31 Nguyễn Hoàng Thanh Tùng 19/04/2015 H 8 T 9 H 5 T 9 T 7 T 8 T 9 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T  
32 Nguyễn Lâm Vy 27/01/2015 X T 9 T 9 T 9 T 9 T 8 T 9 T 9 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T  
33 Nguyễn Hải Yến 26/05/2015 X H 8 H 7 H 6 H 8 T 9 H 7 T 9 H H H T H Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ  
34                                        
35                                        
36                                        
37                                        
38                                        
39                                        
40                                        
41                                        
42                                        
43                                        
44                                        
45                                        
46                                        
47                                        
48                                        
49                                        
50                                        
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GV. Chủ nhiệm 
(Ký, ghi rõ họ tên)

Hải Dương, Ngày 21 tháng 1 năm 2025  
Phó hiệu trưởng 

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Bùi Doãn Vinh Vương Hà Bắc


